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ABSTRACT

This article traces the integration of the Catholic Church into
Vietnamese cultural life from the earliest missionary efforts to the
present. It examines how missionaries and local clergy sought to
express the faith through Vietnamese language, customs, and
artistic forms, including church architecture, popular religious
literature, and liturgical practices. The study also highlights
challenges, debates, and delays in distinguishing between cultural
and religious elements, particularly in relation to the “Chinese
Rites” controversy and the veneration of ancestors. In modern
times, inculturation is understood as a theological necessity rooted
in the mystery of the Incarnation, affirming that Christianity can

Keywords: only take root and bear fruit when embedded within concrete
Inculturation,; social and cultural contexts. The article concludes that
Vietnamese Christianity; inculturation is a continuous process—remaining faithful to the
Mission; Ancestor essence of Christian faith while contributing to the building of a

Veneration; Incarnation = humanistic culture for the Vietnamese people.

TOM LUQC

Bai viét nay trinh bay tién trinh hoi nhap ciia Gido hoi Cong gido
vao doi séng van hoa dan toc tir budi dau truyén gido dén hién tai.
Téc gia phan tich nd luc cua cac thira sai va gido si ban dia trong
viéc dién dat dirc tin béng ngdn ngtr, phong tuc va nghé¢ thuat Viét
Nam, tir kién triic nha thd, van hoc binh dan dén nghi 1& phung vu.
Dong thoi, bai viét néu bat nhitng khé khan, tranh luan va cham
tré trong viéc phéan biét yéu t6 van hoa va tin ngudng, dic biét qua
van d& “nghi thirc Trung Quéc” va viée tho kinh t6 tién. Budc sang
thoi hién dai, hoi nhap van héa dugc nhin nhu mot yéu cau than
hoc gén lién v6i mau nhiém Nhap Thé, khéng dinh Kit6 gido chi
Tir khoa: Hoi nhap van  ¢6 thé bén ré va sinh hoa trai khi hoa nhap vao bdi canh xa hoi va
hoa; Kitd gido Viét Nam; ' van hoa cu thé. Két ludn nhan manh hoi nhap van hoa 1a tién trinh
Truyén gido; Tho kinh to  lién tue, vira trung thanh véi dirc tin vira gop phan xay dung nén
tién; Nhap Thé van hoa nhan ban cho dan toc.
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Dan nhap

Trong bai nay, t61 mudn trinh bay mot sb suy nghi lién quan den van dé hoi nhap van hoa Kitd
gido von 1a mot chu dé da va dang duge noi dén trong cude séng dao ciia nguoi Cong gido Viét
Nam va han phai dugc dic biét quan tim trong nam thanh ky niém 50 nim thanh 1ap hang giao
phém Viét Nam, duge xem nhu mot su kién danh ddu mot bude truong thanh cua gido hoi Cong
gi4o trén dat nude nay.

Chu dé dat ra 1a “Hoi nhap van hoa cia Kitd gido tai Viét Nam tir sau ndm 1975”. Tuy nhién,
khi trién khai chu dé nay, t6i lai khong 1ay nim 1975 lam mdt cai mdc phan chia viée giai quyét
van dé ho6i nhap nay thanh hai giai doan khac nhau trude va sau 1975 ma muén nhin Vén dé nhu
mot nd luc dai ctia gido hoi Cong giao Viét Nam tir budi dau t01 ngay nay va trong nd lyc chung
cua giao hoi toan cau dé qua d6 nhan ra tinh cip bach cta vin dé va y nghia ctia né trong sy
phat trién va truong thanh ciia giao hoi cong gido Viét Nam.

Bai trinh bay duoc chia lam ba phan :

Héi nhap vin héa nhu nd lyc song va cir hanh long tin Kité gido voi kho tang vin héa cia
Viét Nam,

Hoi nhap vin hoa véi tinh cach 14 sdng long tin Kitd gido voi cac thue tai ciia Viét Nam va
the gi¢i hom nay, va

Hoi nhap vin hoa dé cing xay dung va tién téi mot vin héa méi ludn con & phia truée.

“H¢i nhap” van héa trong qua khwr

-Chau A d4 c6 mot nén vin héa lau doi va vimg vang

-Chéu A ciing di c6 mot hé thong ton gido, tin ngudng, tap tuc 1au doi.

-Gbc gac Kitd gido lai khac biét va do ngudi ngoai dua vao

Hoi nhap vian hoa Kitd gido hiéu theo nghia 1 song, dién ta va ctr hanh 1ong tin Kitd gido theo
phong céach, van hoa cuia ngudi nghe va don nhan Tin Mung, c6 thé n6i, da 1a mot moi quan
tam cua cac thira sai ngay tir budi dau Tin Mung duoc truyén giang cho nguoi Viét Nam.
Thyc vay, cac thira sai ngud1 chau Au khi t6i Viét Nam, ciing nhu t61 Trung Qudc hay Nhat
Ban, An d9, di c6 nhiing nd Iyc dé tim hiéu va hoa nhap véi 16i sdng ctia ngudi xung quanh,
tim cach hoa nhap Tin Mung voi kho tang van hoa cua cac ving dat nay. Mattéo Ricci,
Nobili...vin duoc xem 14 nhimg nhan vat tiéu biéu cho nd luc nay tai Trung Qudc, tai An
P6...Linh muc DS Quang Chinh cho biét thira sai De Rhodes, mot trong nhitng nha truyén gido
dong Tén dau tién dén Viét Nam, tuy la nguoi Tay phuong, nhung da “hoi nhap” kha tot. “Dén
Dai Viét voi tu cach 1a nha truyén gido, De Rhodes khong vuong van y d6 quan su, chinh tri,
kinh té. Ong da nhiét tinh dén muc do trd nén nguoi Viét bao nhiéu c6 the : tir &n mac deén tieng
noi, phong céach, du chua phai 1a tron ven™!.

Roma, khi, vao ndm 1659, ctr hai vi giam quan téng toa dau tién toi Dang Trong va Dang Ngoai,
ciing da huan dy : “Quy vi dung bao gio mudn tim cach nay, cach khac khuyén du cac dan do
thay dbi 18 nghi, tap truyén va phong tuc cta ho, trir phi khi né hoan toan hién nhién trai voi

ton gido va luan ly. Long tin Chuia khong tir bé hay da pha 1€ nghi, hay tap truyén cua bét ctr
dan toc nao chi trir khi n6é dang phai tr bo; tréi lai, long tin Chiia muodn duy tri va bdo vé cac

1 Trong dong séng su song, thanh phd HO Chi Minh, 1996, trg. 19.
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tap tuc d6”2. Mot mat, Hudn du khiang dinh long tin Kit6 giao tu n6 khéng xung khac v0i cac
vin hoa cua cac dan toc, mat khac, gian tiép cho hiéu rang truyén gido c6 thé bao gdm mot nd
luc hoi nhdp vao van hoa dia phuong.

Giam muc Pigneaux de Béhaine (1741-1799), nguoi Phap, thudc Hoi truyén gido nude ngoai
Paris (M.E.P), giam quan tong toa DPang Trong, di noi rat dung va di néu 1én duogc cai cdt 16i
ctia diéu sau nay ngudi ta goi 1a sy hoi nhap van hoa cua Kitd giao khi 6ng nhan dinh viéc lam
sau ndy dugc goi la sy “hdi nhap van hoa” nam trong truyén thong cua gidao hoi Cong gido va
néu 1én doi hoi mot mat, giao hoi van phai gilr nguyén cac tin diéu va nhimg gi 1a thlet yéu cua
Cong gido nhu’ng mat khac, van c6 thé gan gili mot cach tdi da véi cac tap tuc va nén gido duc
cta cac dan toc.3

Nhitng nam thang dai 1am viéc tai Viét Nam, tiép xtic voi di moi thanh phan xa hoi va nhét 1a
6 co hoi dé tiép xuc voi cudc séng tai triéu dinh, véi thanh phﬁn 6 thé duoc goi la tri thire ctia
Vi¢t Nam, da giap cho gidm muc c¢6 dugc nhiing yéu t6 dé so sanh cach cur hanh céc nghi 18
ton gido ciia Cong gido voi cach cir hanh nghi 18 tai Viét Nam, va tir &6 doi héi phai cé nhing
thay ddi trong cach ctr hanh nghi 1& ctia gido hoi tai day. Trong thu giri cho mot dong nghiép,
giam muc dd dua ra mot s6 so sanh cu thé : “Pé cho cha hiéu la ¢é bao nhiéu viéc phdi thay
déi, t6i xin dirng lai & mot trong sé nhitng diéu thwong tinh nhdt va it quan trong nhat. Cdi do
“sur pli,” do cdc phép?, rdt thong dung trong tdt ca cdc nghi 1é ciia gido héi (cong gido), dwoc
ching ta coi la mot thiry phuc trang trong, doan trang, va c6 lé c6 nhiing nguoi chau Au da
di toi cho cho day la mot thir y phuc oai phong nita la dang khac : thé nhung cing chinh cdi do
nay, vé hinh thirc ciing nhuw vé mau sdc, lai lam cho nhitng nguoi dan xir ndy ldy lam khé chiu.

Piéu 16i néi vé cdi do cdc phép ciing co thé ap dung cho nhiéu cdi khac nita. Nhung nhw thé
ciing dii dé cha hiéu rang néu Réma chdp nhdn dé chiing ta cé thé cé6 mét nén phung vu Trung
Quoc thi cdc nghi 16, y phuc, bai hdt, tat cd phdi gan giii véi phong tuc, tdp qudn ciia nhitng
nguoi chung ta toi lam viéc cho.”

Va giam muyc tiép tuc so sanh : nhitng nghi 18 that oai nghiém d6i voi chiing ta thi trudc con
mat cta nhimg ngudi Trung Qudc, nhitng ngudi Pang Trong, chang ¢ gi 1a thanh thiéng ca.
Cai md, phém phuc ng’fm va chat, cach thirc ching ta x6ng huong, cach cui dau nira voi cla
ching ta, viéc chung ta dé dau tran.. khi cir hanh nghi 1 ton gido, tat ca déu khién chung ta tro
thanh 16 bich va thiéu nghiém trang trudc con mat nhimg ngudi dan & xt nay. O day, nguodi ta
chi thiy nhitng bd 4o dai va rong, nhu:ng cai bai lay pht phuc t6i tan dat, ddy vé trang nghiém.
Néu dugc ching kién céc nghi 18 tai tridu dinh cling nhu tai cac dén tho, nguoi ta s& bat budce
phai nhin nhén ring cic nghi 1& nay duoc thiét lap dé dung hoa sy ton kinh véi viée gay su chu
v’

Cong dong chung Vaticing 2 dién ra vao giira thé ky XX moi bit dau cho phép rong rii cac
gido hoi cong giao dia phuong str dung tiéng dia phuong, thay vi tiéng la tinh, trong cic nghi
18 ton gido. Va khi nhitng ngudi phu trach nghi 18 & cac dia phuong, tir sau cong dong chung
Vaticang 2 nay, chi tim vao viéc dich céc ban vin ding trong cac nghi 18 ra tiéng dia phuwong
sao cho that sat nghia, thi vao cudi thé ky XVIIIL, giam muc Pigneaux de Béhaine, khi ban vé
ngo6n ngir su dung trong nghi 18, da dat cau hoi : “Néu chi la dich tirng chit mét ban vin phung
vu bang tiéng la tinh cia ching ta sang tiéng Trung Quéc, thi cé ich lpi gi ? Va liéu nguoi ta
c6 thé lam nhw vy dwoc chang ? Ai dam dich sdt timg chir toan b Thanh Kinh sang tiéng

2 Trich dan theo Nguyét san Dirc Me Hang Ctru Gitp

3 Xem thu dé ngay 5.6.1796 .

4 Mot loai 1& phuc, mau tréng, dai gén t61 dau géi, linh myc thuong mac dé cir hanh mot s6 18 nghi ton gido.
5 Vol. 746, trg 553.
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Trung Quoc? Mot sach nhit tung dwoc soan nhw sdach ching ta van doc sé ¢é ¥ nghia gi khi
dwoc chuyén sang tiéng Trung Quéc” nhu ngudi ta ¢6 ¥ dinh lam ?...

Méi quan tam chung cua cac thura sai d6i vai viée hoi nhap cia long tin Kitd giéo vao van hoa,
16i séng, cach suy nghi cia - nguoi dan nghe va don nhén Tin Mung duoc rao giang da thic day
céc ngai co nhimg sang kién rat dang ké dé thuc thi sy hoi nhap nay. Va lich sur Cong giao ¢
Viét Nam cho chung ta thay mot loat nhiing nd luc da dugce thyuc hién trong kha nhiéu khia canh
cta doi sdng dao. Nhitng nd luc nay di khong ding lai & mot thoi ky nao dé, ma co thé noi,
trai dai sudt lich sir ciia Cong gido & Viét Nam, ma khong chi do céc thira sai ngudi ngoai qudc,
ma do ca cac giao si, tin dd nguoi Viét Nam hop tac voi cac thira sai hay tu minh thyc hién.

D& nhan ra nhit 13 trong kién trac nha thd. Néu xem viéc xdy cit nha thd theo phong cach
phuong Pong, véi nhitng mai cong, cdt kéo duoc cham trd hay trang tri véi nhitng hoa vin
bang nhimg biéu twgng ton gido ciia phuong Pong 1a nd luc hoi nhap vin héa thi ¢ thé noi
duoc rang lich sir kién triic nha tho Cong gido ¢ Viét Nam, ké tir ngay nha thy ¢ Viét Nam bat
dau duoc cat béng vat li¢u virng chéc, 1a lich st cua sy hoi nhap nay. Nha tho 16n Phat Di¢m,
nha thd Vinh Tri, nha tho Ba Lang, vao cudi thé ky XIX, nha tho Tan Hoa, nha thd An Chau,
nha thd Long Thanh My va gan day nhét 1 nha thd Da Minh Ba Chudng, ctia thé ky XX, duoc
xem 13 nhiing kién tric mang phong cach phuong Pong, bén canh nhimng ngdi nha thd dugc cit
theo phong cach roman, gothique, baroc...ctia chau Au. Piéu dang néi 1a quan thé kién trac nha
tho Phat Diém, dugc xem nhu dinh diém cta sy hi nhap van héa trong kién triic ton gido, hay
nha tho Vinh Tri, Ba Lang.. .lai da dugc xay dung tur trude khi “hdi nhap van héa” duoc day
1én thanh phong trao va dugc hd hao mot cach kha 6n o nhu quan sat thiy trong nhirng thap
nién gan day.

Chung ta ciing c6 thé ké dén mot loat nhitng viéc dao dirc quen thudc ciia nguoi Cong gido Viét
Nam chira dung nhing yéu té cta vin hoa, van chuong Viét Nam. Viéc Ddng hoa kinh Pirc
Me vao thang Nam hang nam, thang Gido hoi danh riéng dé kinh Dirc Me, 1a mot vi du dién
hinh cho sang kién hoi nhap nay. “Thang Nam 1a mua laa chiém va thang Mudi 1a mua lia mua
ctia ndng dan Viét Nam. Gido dan Viét Nam d3 t6 chirc hoi mua ciia minh trong hai thang nay.
Thang Muoi c6 mau sdc 18 hoi mo nhat hon. Thuong chi co rudce kiGu va ngam van Vian Co6i
béng ca ve. Riéng thang Nam tay, tac thang Tu ta, mau sdc 18 hoi rat ddm nét (...) : ‘Thang Tu
tap trong rudc hoa’. 6. Vé cac diéu hat trong dang hoa, theo Nguyen Khic Xuyén, “hau hét
1a cac cung cb truyen theo nhac c¢6 truyén, han ciing c6 mét s6 lay & & cac diéu luu thuy, hanh
van, binh ban...””. Trong ndi dung, vin dang hoa ciing di st dung nhiing loai hoa “cd dién”
v6i ¥ nghia duoc gan cho cac loai hoa ndy dé ngoi ca cac tude hiéu va an sung cua Pirc Me :
Hoa Quy, hoa Sen, hoa Lé, hoa Ctic, hoa Mai, hoa Pon, hoa Lan®.

Ngdm ditng vao mua Chay va tuan Thanh kinh nhé va ctr hanh cudc Thuong kho, cai chét cua
Chua Giésu ciing 1a mot bai nguyén gam véi nhitng hinh anh thich hop, tuy c6 thé khong ding
theo timg chir voi bai thuwong kho trong cac sach Tin Mung, nhung clng dién ta duogc cai cot
161 14 noi thong kho Duc Giésu da phai trai qua, dé goi 1én noi ngu’orl ndng dan Cong gido Viét
Nam, von ning vé tinh cam, tdm tinh cam thong, dau dén véi ndi dau ctia Pang ctru do.

Hoi nhdp va dong gop vao kho tang van hoa cua Viét Nam

Cong giao dugc truyén giang & Viét Nam da khong chi hoi nhép, tiép nhan ma con gop phan
lam phong phu kho ting vin héa ciia dan toc. Cu thé 1a viéc cac thira cing véi cac tin d6 nguoi

6 Hoang Minh Thurc, Dang hoa, Saigon, thang 5.1995, trg. 6.
7 Trich dan theo Hoang Minh Thurc, sdd., trg. 11.
8 Xem Hoang Minh Thuc, sdd., trg. 23-26.
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Viét cong tac voi cac ngai sang ché ra chir quoc ngir bang mau tu la-tinh, trude 1a dé phuc vu
cho cong cudc truyén gido. Chir qudc ngir bing miu tu la-tinh sau d6 da tré thanh chir viét
thong thudng ciia dan toc Viét Nam. Céc thira sai d khong dimg lai & chd sang ché ma con tim
cach cung c6, 4n dinh tht chit nay bang vo sd cac cudn tir vung, tir dién, sach vé van pham cua
tiéng Viét...Va khong it nhitg cong trinh trong tu dugc thuc hién ddi voi ngdn ngit cua cac
toc nguoi thude dan tdc Viét Nam.

Nhu ciu truyén gido ciing dd “san xuit ra dwoc mot nén vin hoa ton gido ban x\, nhat 1a loai
van hoc ton giao dan gian, dat dén mét trinh do tu tudng va ngh¢ thuat cao : nhiing van, ve,
tudng, truyén, ca dao, tho phu...ca dén nhiing tac pham st hoc nhu “Pai Nam Viét Qubc Tridu
St Ky (Saigon, 1879), nhitng tac phim bién gido hoic gido 1y nhu “Hoi Dong Tt gido” (1867),
“Thién Chua Thanh Gido Khai Mong” cua gido si Geronimo Majorica (1591-1656), “Phép
giang Tam Ngay” ciia c¢d Alexandre de Rhodes (1593-1661), “Sam Truyén Ca” ciia Lit Y Doan
(mat 1678 trén 60 tudi)®. Khong Thanh Ngoc, trong bai Vin hoc Cong gido Viét Nam, da tom
tat kha day da van hoc Cong gido trong suét hon 300 nam truyén gido tai Viét Nam : “Nhiing
trude tac cua nguoi cong gido Viét Nam va cua cac giao si ngoai quoc hoat dong ton gido ¢
Viét Nam, duoc cac tic gia thé hién bang tiéng Viét (chit Nom, chir qubc ngir) hodc tiéng nudce
ngoai (Han, Phap, Tay Ban Nha, Bo Pao Nha, La Tinh, Y.. .), dudi nhing hinh thirc van ban
nhu : van ban van chuong (truyén, ky, tho, dién ca, v¢, van, tuong, kich), van ban hoc thuat (str
hoc, than hoc, triét hoc, gido 1y, tir dién...), bao chi (nhat bao, tudn bio, nguyét san, ban nguyét
san...), van ban kinh sach (dung trong phung vu va kinh nguyén hang ngay...)”!°, Cac cong
trinh nay c6 thé duoc ké vao kho tang vin héa caa Viét Nam.

H()l 77/7(1/) van hoa /l(’p tuc la 17701 quan tam cua I?ULI()I (()17<7 Ul(l() Vi I()/ Nam

Vén d& hoi nhap nay tiép tuc dugc dit ra trong giao hoi Cong gido ¢ Viét Nam, dudi hinh thire
nay hay hinh thtrc khac, nhu mét 161 moi goi tiép tuc trong thoi hién tai diéu cha ong trong dirc
tin da thyc hién trong qua khtr. Chi ké nhiing thap nién gan day nhét va theo tac gia biét thi lién
tiép trong hai nam 1995 va 1996, Vin phong Uy Ban doan két Cong giao thanh pho H6 Chi
Minh da dang ra td chtrc hai budi toa dam vé van dé nay. Bubi thtr nhat d3 duoc td chirc vao
thang 11.1995, véi chu dé “Hoi nhap van hoa cia Kitd gido tai Viét Nam trong qua khi”. Nhimg
ngudi tham gia budi toa dam, -viét tham ludn va trao d6i,- khong chi 13 ngudi cong gido, ma
con c6 cac tin d6 Tin lanh, Phat gido va can b nghién ciru Khoa hoc x4 hoi. Pay 14 dip dé nhin
lai nhitng gi da dugc thuc hién trong qua khir &é goi hig va co s cho nhitng gi can lam trong
hién tai von sé& la chu dé cho cudc toa dam vao thang 10 ndm 1996, véi chu dé “Hoi nhép van
hoa cua Kit6 giao tai Viét Nam trong hién tai.”

Vén dé “Hgi nhdp van héa” tiép tuc 1a dé tai trao doi tai hai Hoi nghi duoc t6 chire véi quy mé
rong 16n hon vio cic nam sau d6 va do nhimg bo phan c6 tam ¢& hon, nhu toa Téng gidm muc
Hué va Vién Nghién ctru Ton gido (Ha Noi), dong 6 chirc tai Hué. Chu dé con dugc ban dén
trén to bao Cong gido va Dan toc (CgvD), voi cac cach nhin véan dé kha tiéu biéu nhu “Tir chir
quéc ngiv suy nghi vé hdi nhdp van héa” cia DS Hiru Nghiém (Nguyét san CgvDt, 5 thang
5.1995), “Van hoa Viét Nam va van hoa Cong giao” cua Pinh Khai, “Co chang mot nén van
héa Céng gido Viét Nam” cta linh muc Thién Cam, “Vai y kién vé Cong gido véi vin héa Viét
Nam” cia gido su Chuong Thau (Nguyét san CgvDt, s671, thang 11.2000) v.v. Ngudi ta con
thdy vao nhiing ngay dau nim 2002, Nha Xuat ban Tén gido ctia nha nudc con phd bién mot
cubn lich bén &, khd 16n, voi chu dé 1a Gido hdi Cong gido Viét Nam, hdi nhdp vin héa A
déng, v6i miy birc hinh chyp nha tho Phat Diém (!).

9 Xem Luu Hong Khanh, Trong Dong séng s song, sdd, trg. 166.
10 Khéng Thanh Ngoc, Vin hoc Céng gido Viét Nam
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Nhung thuc ra, van d& Héi nhdp vin héa 1 van dé soi bong khong chi riéng trong gidi Cong
gido Viét Nam ma con trong cac giao hoi Cong giao A Chau, nhitng xtr quen goi la truyén gido,
nhu An d6, Xiri Lanka, Nhat Ban, Trung Quoc, Théi Lan, Philippin, Triéu Tién... Hoi nghi vao
thang 5.1998 cua cac giam muyc dai dién cac gido hoi Cong gido tai chau A dién ra tai Roma,
dudi su chu toa ciia Puc Gido hoang Gioan-Phaol6 2, cling da léy van dé Hoi nhap van héa cua
Cong giéo lam mot trong nhig chu dé chinh ctia Hoi nghi khi dé cap dén nhu cau “xay dung
mdt giao hdi c6 tinh chau A hon nita”, “mot gido hoi biét d6i thoai chan thanh véi cac nén van
héa va ton gido trong ving”, “mdt gido hoi cam ré sau trong doi sdng ngudi dan chau A”.

Ngoai ra, con phai ké dén mot chu dé khac ciing d dugc quan tim tdi, tuy khong truc tiép gin
v6i chit dé hdi nhdp vin héa Kité gido nhu quen hiéu, nhung lai khong thé thiéu dé chu dé hgi
nhdp mang ddy du y nghia ctia n6. Chu dé nay di duoc khoi 1én trong mot “Tuan 18 hoi thao
than hoc” vé&i chu dé “Lam thcfn hoc vé6i nhitng the tai Viét Nam” duge Uy ban Doan két Cong
gido thanh pho H) Chi Minh t6 chirc vao thang 11.1992 v6i sy gop mat va goi ¥ cua mot s6
nha than hoc A Chau Tin lanh kha n6i tiéng nhu muc su Song Choan Seng (Téng Toan Thinh)
va ong ba John Rita England.

Mit khac, ciing c6 thé noi duoc rang viée dat van dé nay trong Kitd gido tai cic nude truyén
gido, thuong ciing 13 cac thudc dia ctia chdu Au noi chung, cling con mang tinh cach lich st
chinh tri, nghia 14 c6 thé dugc coi nhu hau qua hay mot yéu t6 cia mot sy thire tinh rong 16n va
bao quat hon ctia chung cac nudc chau A vao dau thé ky XX, khi, mot mit, phai giap mat voi
van minh, k¥ thuét tdy phuong, mit khac, khi dugc ching kién su chién thing ctia mot nudc
chau A 1a Nhat Ban trong cudc chién tranh Nga-Nhat nam 1904-1905. Sau cudc thé chién thir
hai (1945), véi cac phong trao giai phong gianh doc 1ap cua cac nudc thudc dia A va Phi chau,
su nhan thirc va dat van dé trén day lai cang tré nén khan truong va birc bach hon : can ¢
nhirng gido hoi dja phwong vimg manh va chu dong, v6i mot hang gido phdm ban xt, mot nén
than hoc quan tam dén nhitng thyc tai van hoa, chinh tri, xa hoi cua dia phuong va mot nép
song dao khong xa la voi nén vin hoa cia cac dan toc cang ngdy cang ¥ thirc vé gi tri va pham
gia cua minh.

Thuyc vay, nguoi ta thdy, trong nhiing thap nién sau chién tranh thé gi6i 1an tht hai va cho t6i
cudi thé ky XX, cac giao hoi tai cac noi timg la cac xur truyén gido, da khong chi dit vin dé ma
con ¢6 nhing nd luc to 16n dé thoat ra khoi nhing cach dién ta, suy tu long tin Kito gido mang
ning mau sic van hoa chau Au dé song va cu hanh mot 1ong tin Kit6 gido vdi nhimg thue té
lich sir, van hoa, nhan van va kinh té, x3 hoi, chinh tri trong d6 cac gido hdi nay dang song hay
dang phai duong dau. Nhiéu hoi nghi than hoc qudc té vao nhitng nam 70 va dau 80 da xem xét
cac khia canh cu thé duoc bao ham trong doi hoi “hdi nhdp van hoa” cua Kitd gido trong hién
tai. Chung ta c6 thé néu 1én ¢ ¢y mot s6 khuynh huéng chinh : cac nha than hoc Nam My thién
vé mit xa hoi, trong khi d6, cac nha than hoc A va Phi chau lai thién vé mat van hoa va ton
gido... Su chon lya ctia cac nha than hoc thudc cac moi truong xa hoi khac nhau da cho théy 10
nhiing van d& ndi cdm cua x3 hdi va lich st tai mot dia ban nhat dinh da anh hudng khong nho
trén uu tu cia cac nha than hoc.

Nhitng do du, tran tro

Tuy nhién, qua trinh hoi nhap nay khong phai la khong c6 nhiing trén tr6 : hoi nhép nhung van
phai duy tri dugc cai cot 16i cua 1ong tin Kitd gido. Cong cude truyén gido tai Viét Nam, va tai
chau A néi chung, vao budi dau t1ep xtic, da biéu 10 mot cach rd rét nhat thai do ling tang trudc,
mdt mat, doi hoi phdi bao v¢ tinh tinh rong cta long tin, mat khac, doi hoi “hdi nhap” ctia ban
chat ciia 1ong tin, cila thong diép ciru d6 von 1a thong diép cho nguoi Do Thai va cho ca dan
Ngoai, tirc cho moi nguoi, thugc moi van hda, moi thoi dai. Huéin du cia Roma c6 thé dd mé
duong cho khuynh hudng “hdi nhap”, nhung xu hudng bao vé tinh cach tinh rong cuia mét ton
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gido doc than, nhét 1a vao cac thé ky XVI va XVII, thoi ctia “chdng cai cach”, thoi cta cb tha
truéc phong trao Thé phan dang ¢ thé tin cong tai chau Au, noi xuét phét cua cac nha truyén
giao to1 chau A, ciing 12 mot thuc té trong gido hoi Cong gido. Va hau qua l1a thai d6 nghi ky,
tham chi tiy chay cta cac thira sai va cua ca Roma trude nhimg “1& nghi, tap truyén, phong tuc”
cua Viét Nam va cua chau A, vbn 1a nhitng manh dit mang nang mau sac ton giao, da la mot
can tré khong nho cho tién trinh hoi nhap nay. Phéan biét dugc 18 nghi, tap truyén, phong tuc
nao chi co tinh cach xa hoi, van hdéa hay con mang tinh céch ton gido, tin ngudng...khong phai
1a viéc 1am d& dang, nhat 13 vao budi dau nay va v6i mot thai do it nhiéu mang tinh cach tir vé
nhu vira noi.

Cudc tranh ludn kéo dai vé “nghi thirc Trung Qude,” duoc ndi nhidu trong lich sir truyén gido
tai chau A, dugc xem nhu mot su kién tiéu biéu cho su tran tro nay. Va ca ¢ day nira, giam muc
Pigneaux de Béhaine cling da tham gia mot cach tich cuc vao cudc tranh luan qua cudc tranh
luan kéo dai cua ong voi giam muc Caradre, gidm quan Tong toa tai mién nam Trung Qudc.
Chung ta thir nhin lai truong hop ciia vi giam muc nay dé c6 thé thay rd hon cbt 16i ctia sy tran
tré vao budi dau nay.

Qua tap tai liéu dugc luu dir tai kho luu trir cia HQi thira sai nude ngoai Paris, gém cac thu ban
thu tir qua lai gitra giam muc Pigneaux de Béhaine va giam muyc Caradre vé van dé nguoi cong
gido c6 duoc phép “lay xac” ngudi qua cd hay khong, ngudi ta duoc biét giam muc Pigneaux
de Béhaine da khong chi néu van d& mot cach riéng tu, hay chi ban vé van dé trong pham vi
hep, ma con truc tiép dat van dé v6i chinh Roma, dong thoi yéu cau Trung wong ciia giao hoi
phai rut lai quyet dinh cua minh lién quan t6i mot tap tuc dac biét cua nguoi chau A dbi véi
nguoi qua ¢, mot sic chi dd dugc ban hanh nhung, theo gidm muc, xem ra di dya trén mot
“kiéu trinh bay sai 1am,” do d6, can trd sy hoi nhap cua long tin Kitd gido. Trong thu dé ngay
5.6.1796 gtri giam muyc Caradre, ngudi duoc Roma dé cir dé nghién ctru khiéu nai cua Pigneaux
de Béhaine, giam muc cho biét nam trude do, ong di guri cho Roma cac y kién cua ong lién
quan dén van d& “lay xac” ngudi qua cb trong cac gia dinh ciia ngudi chiu A va ngudi Viét
Nam. Theo giam muc, duc vang 161 khong ngan can nguoi ta trinh bay nhiing nghi ngo cua
minh, va tir khi thiét 1ap cac cong cudc truyen gido, nguoi cong gido luon dugce phép “lay xac”
cha me qua doi. Ngay ca vao thoi ctia cac gido hoang Clémenté XI va Benédictd XIV khi nguoi
ta tranh ludn mot cach séi ndi “vé cac nghi thirc Trung Qudc nay,” xem ra van khong cé ai nghi
rang trong viéc “lay xac” co cal vé gi do co the bi coi la di doan. Chi tur 1761 hay 1762 maoi co
mdt s6 thira sai la toang 1én vé viéc “lay xac” nay. Cac thira sai nay da viét thu vé Roma noi
rang viéc “lay xac” 1a mot “viéc t6n tho danh cho hdn ciia cha me” va khi lay, nguoi ngoai cau
Xin nguoi qua ) phu ho cho ho. Réma, trudce kiéu trinh bay nay, méi ra Iénh cho céc thira sai
cam nguoi cong gido khong duoc “lay xac” nita. D6 1a theo lap luan cta giam muc Pigneaux
de Béhaine. Cudc tranh cii da dién ra mot cach quyét liét, qua nhiing brc thu dai, véi 1o1 1€ do6i
khi gay gét, trao d6i gitra hai vi gidm muc phu trach hai khu truyén gido, mot tai Viét Nam, mot
tai mién nam Trung Qudc.

Giam muc Pigneaux de Béhaine, trich din cac tac gia xua ctia Trung Qudc va qua tim hiéu cia
minh, khang dinh ngudi Trung Qudc va ngudi Pang Trong khéng tin cac hdn ctua ngudi quéa cb
tiép tuc & lai noi xac ctia ngudi qua cd, va do do, chu truong nguoi cong gido co thé “lay xac”
nguoi qua ¢d, coi viéc lay nay nhu mot ctr chi van hoa. Nguoc lai, giam muc Caradre, tién si
than hoc, cting dya vao cac tac gia Trung Quoc va qua lap luén cua minh, lai khang dinh nguol
Trung Qudc tin rang céc hon clia ngudi qua cd tiép tuc hién dién noi than xac ctia ngudi qua co
trong mot thoi gian, do d6, gidam muc chu truong nguodi cong gido khong dugce phép “lay xac”,
vi cir chi ndy mang tinh céch tin ngudng, trai véi tin Iy Cong gido.
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Di nhién, cudc tranh luan vé mot chi dé nhu thé nay da khong dan dén mot két luan nao vao
thoi d6, ngoai trir cho thiy nhiing trd ngai nguoi cong gido gip phai trong qua trinh hoi nhap
long tin Kit6 gido ctia minh. Nhitng tré ngai néy mdt phan 16n nam trong cai nhin, trong sy hiéu
biét vé nhimg “1& nghi, tap truyén, phong tuc” cia mot thé gidi con xa la véi minh. Va con
duong gép phan thao g& cac tré ngai nay chinh 13 thai do coi mé, im hiéu dé c6 duoc cai nhin
chinh xac. Diéu céc thira sai, nhu Mattéo Ricci, Nobili, Alexandre de Rhodes... da bat dau ngay
tir khi dat chén dén dat truyén giao Trung Qudc, An Do hay Viét Nam, va trong sudt qua trinh
truyén gido, nhu Léopold Cadiére. ..d3 lam.

Giam muc Pigneaux de Béhaine ciing thdy rd diéu nay khi 6ng bay to6 suy nghi cua ong lién
quan dén van d& “ho6i nhap” trong phung vu “Pé trinh bay voi Toa Thanh nhiing gi c6 thé 1a
ich loi nhét trong phung vu nay, chung ta can phai c6 khong chi cic nha than hoc thong thai,
nhing ké am hiéu tuong tan ngdn ngir, chir viét va cac tap tuc clia ngum Trung Quoc ma nhiing
nguoi ndy con phai dugc got bo tat ca cac dinh kién cua mot nén giao duc chau Au...”. Nhu
vay, mot su hdi nhap ding dén d6i hoi, mot mat hiéu va ndm viing cdt 161 cua Tin Mung, cua
gido ly, phan bi¢t dugc dau la tin thu vé sy ctru d9, dau 1a vét tich ctia moi truong van hoa, cia
thoi gian trong d6 tin thu da duoc song, dugc cir hanh va suy tu. Pong thoi, sy hoi nhap dung
dan nay ciing doi hoi mot sy am hiéu cang ngay cang tuong tan moi truong véan hoa, xa hoi
trong d6 Tin Mirng duoc rao giang. Sy am hiéu & ca hai phia ndy s& gop phan 1am gido hoi &
mdt noi va vao mot thoi nhat dinh bo bét duge nhimg can tré khong dang co ddi vai vige lam
Tin Ming tré nén séng dong tai noi Tin Mimg dugc rao giang.

Can tro cuoi cung cting dwoc thao go

Chung ta dang ¢ trong nhiing nam ap thé chién 1an thi hai. Vao thoi diém nay, chinh quyen
Man Thanh ra 1énh trong tat ca cac truong hoc, cac hoc sinh, bat luan thudc t6n gido nao, déu
phai cai dau trude bai vi cua Khong Tir. Giam muc Gaspais, giam quan tong toa Kirm (Man
Chau), thudc Hoi Truyén gido nude ngoai Paris, duge chinh quyen Man Thanh tra 161 vao ngay
5.3.1935 1a cac nghi thirc nay khong co tinh cach ton gido va viée cui dau trude bai vi cua
Khong Tir chi 1a mot ctr chi bay to 1ong ton kinh ddi véi mot Hién nhan. Ngay 28.5.1936, Roma
cho phép nguoi cong gido tai Man Chau duoc bay to 1ong ton kinh d6i véi Khong T nhu cac
ngudi ngoai cong gido & Man Thanh van lam.

Ciing vao nam nay, Huln 1énh Pluries Instanterque ctiia Roma cho phép ngudi Cong gido Nhat
Béan duoc dy céc nghi 1& nha nudc to chirc dé co vii long yéu nudc, su trung thanh véi hoang
gia va cac an nhan cua dan toc, dugc phép tham du cac nghi 18 tang, cudi, cac nghi 1é theo
phong tyc ctia Nhat Ban, theo Roma nhén dinh, tuy trudc kia c6 mot ngudn gbc ton gido, nhung
nay vi hoan canh dia phuong va theo du luén chung, chi con c6 y nghia xa giao va tuong than
tuong ai.

Huéan 1énh Plane Compertum duoc cong bd nam 1939 cho phép ngudi Cong gido Trung Qudc
va Nhat Ban duoc tham du cac nghi 18 va bai lay trudc hinh twong va bai vi mang tén Puc
Khong Tir va to tién da qua doi.

Va ngay 2.10.1964, cac tin hitu Cong gido Viét Nam dugc phép ap dung hudn du “Plane
Compertum est” duoc ban bd ngay 8.12.1939 cho phép gido hoi Cong gido Trung Qudc va Nhat
Bén dugc tho cing t6 tién. Mot su cham tré kéo dai 25 nam. Co tac gia cit nghia sy cham tré
mot phan tu thé ky nay 1a do hang gido pham Viét Nam khong tich cuc trong viéc dé nghi Roma
cho phép nguoi Cong giao Viét Nam thi hanh diéu thich dang nay. Nhung hang gido pham lai
cat nghia sy cham tré nay bang 1y do sau day “Nay dén gi0 ma trinh d¢ hiéu biét ctia con ngLr(n
da cho phép lich trinh tién hoa cling nhu giao tlep ctia thé gidi ngay nay da gitip cho moi nguoi
nhan dinh va phan biét duoc bao van dé khuc méc giita cic pham vi thé tran va siéu nhién; di
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doan va tin ngudng, ton kinh va thd phuong; thi nhu Cyu Udc nhuong chd cho Tan Udc, cong
viéc ton kinh t6 tién va cac bac Thanh hién ma téi déy Toa thanh con doi cho gido dan Viét
Nam dugc chuan bi dan dan; ngay nay vé6i cac on Chia Thanh Than, lai pht hop vdi tinh than
nhap thé ctia Cong dong Vaticang IT dong thoi tin ring gido hitu Viét Nam da téi muc truong
thanh, ngdy 2.10.1964, ngay trong dai, Toa thanh di phé chuan 10i khan cau cta hang gido
phém Vi¢t Nam, xin cho dugc 4p dung ¢ Viét Nam, huén du “Plane Compertum est” ma Thanh
bd Truyén gido di ban cho cac Pang Ban quyén Trung Hoa 25 nam trudc day”!!.

Nhu vay, su cham tré khong do hang gido pham khong tich cuc trong viéc dé nghi Roma cho
phép ap dung huin du “Plane Compertum est” dugc ap dung tai Trung Qubc va Nhat Ban 25
nam trude d6, ma 1a do “mirc d6 trudng thanh” ciia Cong gido Viét Nam! Du cit nghia thé nao,
cling van 1a vin dé “trudong thanh”, vin dé cua sy phan biét mot cach rd rang vin héa va tin
ngudng lam co sé cho madt sy hdi nhédp ding dén.

Viéc ap dung trong thuc té huan du nay tai Viét Nam cho thy rd sy phén biét nay. Thuc vay,
sau khi Roma cho phép cac tin d6 Céng gido Viét Nam duoc ap dung huan du “Plane
Compertum est” nay, ban Truyén gido Trung tam Cong gido Hué da dé nghi mot nghi thic ton
kinh t6 tién trong gia dinh Cong gido tai Hué. Trong tap tai liéu ndy, cac tac gia dua ra mot sd
nghi thirc cy thé va mot s6 giai thich nhu sau :

1. Bé cu thé hoa cap bac tho phuong va tén kinh, c6 thé ké twong anh Chia 1én cép cao hon,
cap dudi dat bai vi va lu huong, chan dén...nhu thé dién dat dugc tu tudng : tién Chua, hau
linh : trén tho Chua, duéi tho 6ng ba.

2. D6 thd phuong theo tinh than A déng gém bd Tam su (mot doc lu v6i hai chan dén) va bo
ngll su (Mot dbc Iu, 2 chan dén, hai con hac). Tinh thén tin ngudng hay luan ly méc cho cho dd
vat &y mot hinh thirc tiy theo quan niém thd phuong hoic ton kinh. .. Giit lai cac do thd nay voi
hai cong tac : tho Chua va kinh cac Thanh trong kinh 18, kinh nhé 6ng, ba, t6 tién trong ngay
hay nhat.

3. Huong va trAm tiéu biéu cho sy kinh va nhé nhu triu va ruou trong su giao hao dan su. VO
ttru bat thanh 18, khong hwong trim ciing thiéu mau sic kinh va nhé. Nhin lan khoi huong trim
nghl ngit cudn bay, long dan Viét ta cam thiy mot ¥ nghia linh thleng nhu cudc tiép xuc glu’a
vi linh thiéng va loai tho tao, giita ké chét va ngudi song : nhd céi hiru hinh dé goi dén cai vo
hinh.

4. Cu chi chao hoi kinh trong 1a su vai 1ay. Theo quan ni¢m “su vong nhu su tdn”, chét cling
nhu con song, sy bai 1ay trude bai vi va chan dung c6 y nghia ton kinh nhu cha me con song.
5. Chét 1a hét an, néu bao ong ba t6 tién con hudng hoi, d6 13 mé tin di doan. Néu béao rang :
“Don mam com dé€ ghi on 6ng ba r6i ha xudng ban cho cd bac con chau dung nhu bita lién
hoan”, dn qua nh¢ ké trong cay thi ai dam bao 1a di doan. Su that ngay nay 1a vay™!2.

Va ngay 14.11.1974, cac giam muc Viét Nam ra thong céo quy dinh viéc thd kinh éng ba, t6
tién nhu sau :

1. Ban tho gia tién dé kinh nhé 6ng ba 6 tién duoc dat dudi ban thy Chua trong gia dinh, mién
1a trén ban tho khong bay bién dicu gi biéu 16 sy mé tin di doan nhu hon bach.

2. Viéc d6t nhang huong, dén nén trén ban tho gia tién va vai lay trude ban thd 14 nhitng cir chi
thai do hiéu thao, ton kinh, nén dugc phép lam.

11 Thy chung cta Tong giam muc Nguyén Vin Binh, ngay 15.10.1964.
12 Trich tir bio Pirc Me Hang Ciru Gitip, s6 193, thang 6.1965, trg. 556-557.
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3. Ngay gi6 ciing 1a ngay ky nhat duoc clng glo trong gia dinh, theo phong tuc dia phuong,
mién 13 loai bo nhiing gi 13 di doan, mé tin nhu dbt vang ma...va giam thiéu, canh cai nhing 18
vat dé biéu duong diing y nghia thanh kinh, biét on 6ng ba, nhu dang hoa trai, hwong den. ..

4. Trong hon 18, dau ré duoc lam 18 t6, 1 gia tién truolc ban tho, giuong tho to tién, vi d6 1a
nghi I¢€ t6 1ong bi€t on, hi€u kinh, trinh dién vé1 6ng ba.

5. Trong tang 18, dugc vai lay trude thi hai nguoi qua cb, dét hwong vai theo phong tuc ngudi
dia phuong, dé t6 1ong cung kinh nguoi da khuat, cling nhu gido hoi cho ddt nén, dang huong,
nghiéng minh trudc thi hai nguoi qua cb.

6. Bugc tham du nghi 1& vi Thanh Hoang, quen goi la “Phuc than” tai dinh lang, dé to long cung
kinh biét on nhitng vi ma theo lich str, da c6 cong voi dan tdc, hoac 1a an nhan cia lang, chir
khong phai vi mé tin, nhu d6i véi cac yéu than, ta than.

Nhu chiing ta thdy trén ddy, su hoi nhap vin hoa 1a két qua cia su truong thanh cua long tin.
Su truong thanh nay, & day, dugc hiéu nhu mot kha ndng phan biét dugc trong cir chi minh
thuc thi dieu thudc 1anh vuc van hoéa, dicu gi thudc 1anh vyc tin ngudng.

Tuy nhién, & ddy, ching ta ciing phai nhin nhan ring van con mot thiéu sot 16n trong van dé
hoi nhap, d6 1a hdi nhép trong linh vuc tu tudng, than hoc. Xem ra, nguodi ta maéi chi néu 1én
do1 hoi, con no lyc thuc hién thi méi & giai doan bat dau.

Hoi nhdp van hoa con la chuyén cua hién tai

Nhung véan dé cép bach ctia hoi nhap van hoa cia Kitd gido tai Viét Nam lai khong phai chi 1a
hoi nhap vao van hoa da tr¢ thanh mot “kho tang”, thudc qua khir. Sy hdi nhap van hoa ctua
Kit6 gido trong hi¢n tai khong chi la dung lai doi kén bat am, doi tréng hay doéi tric trong cac
nghi 1€ ton gido hay trong cac cudc rudc ki¢u. D6 cod thé 1a su hoi nhép van hoéa cua mot thoi
da qua, khi kén bat am, tric, tréng con quen thudc dbi voi ngudi dan Viét Nam, con 1a mot cach
thirc théng dung dé dién ta tAm tinh ctia minh. Nhung khi tit ca nhimng tréng, tric, bat &m chi
con 1a qua kht, sir dung lai nhimng thir @6 ¢ con 1a hoi nhap van héa hay khong? Do c6 thé chi
1a dién tudng, dung lai qua khir, khong khac chung ta dién mot vo tudng cai lwong vé mot nhan
vat lich su? Cai lvong, di nhién, la mét gia tri, mot nét van hoa cua Viét Nam. Nhung nghi 1é
to6n gido lai khong phai la dién tudng, khong phai chi 1a dung lai qua khtr, ma con 1a cudc song,
va cudc séng ciia nhitng con nguoi dang song trong hién tai voi nhimg van dé dit ra trong hién
tai. Nhirmg nguoi thanh nién sudt  ngay song voi nhimg di¢u nhac roc, nhac rap, chang han, tham
du mot nghi 1€ véi trong, Vi trac, s& ¢ cam giac dugc moi goi cir hanh nghi 1€ cia ho trong
hién tai hay nghi 18 ctia ngudi khac? Lit Y Doan, khi dich Thanh Kinh vao thé ky XVII, da
manh dan st dung ngdn ngit, hinh anh quen thudc cta nguoi Viét Nam thé ky XVII, mot cach
khong cau né, nhung phong khoang, sang tao, dé danh dong nguoi duong thoi, qua di lam tron
nhiém vy “h6i nhap” ctia ong, trong mot thoi nhat dinh. Hoi nhap van hoa dbi voi nguoi song
trong thé ky XXI s& khong phai 14 1am lai nhitng gi L& Y Poan d3 lam, ma 1a c6 tinh than sang
tao, c6 su can dam, tAm long cua Lt Y DBoan dé tim va chap nhan hinh thirc, ngén ngit, hinh
anh quen thudc va co strc cam hoa trai tim, tim long cuia nguoi hom nay. Cau né, dua vao mot
hinh thuc nhat dinh, khu khu bam vao mot cach dién ta nhat dinh nao d6, cho du 1a ¢6 gia tri
trong mot nén vin hoa tai mot dia phuong nao do, hay trong mot giai doan lich st nao do, la
hoan toan di ngugc lai véi hdi nhdp van hoa dich thyc. Hoi nhap van hoa von di nguoc lai voi
tat ca nhimng gi 12 15i thoi. .

Thyc vay, khong it tac gia quan tam toi van dé nay d3 luu ¥ t6i tinh cach gidi han cua cach dat
van dé v€ sy hoi nhép van hoa cua Kit6 gido. “Tir ngir hoi nhép van hoa co diém tich cuc 1a
khai trién cac gid tri dao dirc bao dam sac ca biét (identité) ctia minh, thi dong thoi tir ngir d6
cling c6 nguy co phat dong tinh lang man va duy tri qua khir vi qua kha. Thuc ra, ‘van héa’
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khong chi 1a qua khir, nhu Khong Manh, Lao Trang, Phat Quan Am va cac than thanh cta dat
troi, song nui... ‘van hoéa’ cting con la hién tai va twong lai, 1a ton gido, dao dic van hoc ma
cling con 1a khoa hoc, k¥ thuat, xa hdi nhan van tién tién va hién dai voi nhiing sang tao ky di¢u
va ciing cung voi nhimng té doan va té doan ngap dat lut troi. Chinh vi dé tranh cai ngd nhan cua
mot quan ni¢m tinh va vi qué khr cia tir ngir hdi nhap van hoa, ma tr nglr £9i nhdap vao mach
so”'ng hodc than hoc trong mach séng v6i nhiing chiéu kich toan dién, hién dai va nang dong
duoc uva thich hon” 3.

Va hoi nhép véan hoa cua Kitd giao nhu thé con c6 thé duge hiéu 1a séng giao 1y Kitd giao hay
n6i cho chinh xac hon, sdng giao huan (Tin Mung) cua Buc Kitd trong va voi nhiing yéu tb
dang tao nén khung canh cua cudc soéng c4 nhan va xi hoi, tai mot dia phuong nhit dinh, véi
nhitng van dé cu thé dang dat ra trudce lwong tim ciia mdi ngudi va ciia xi hoi va qua do gop
phan, khong chi duy tri mot nén vin hoa da dinh hinh ma con hinh thanh mét nén van héa moi
c6 kha nang dap umg nhimg doi hoi tham séu nhat ciia cac thanh phan trong dan toc vi bao gdm
nhiéu yeu t6, trong d6 ¢ yéu t6 Kitd gido hiéu nhu 1a mot Tin Mimg, mot Sy That giup con
nguoi thé hién thién chtrc 1am nguoi ctia minh.

Hoi nhap van hoa la tat yeu doi voi Kito gido

Xét cho cung thi viéc hoi nhap van hoa hay hdi nhap vao mach séng, hodc than hoc trong mach
sbéng cua Kitd gido nam trong chinh ban chat cua Kitd gido, hay ndi cach khac, 1a mot khang
dinh cua chinh gido 1y ciia ton gido nay. Tin thu Kitd gido 1a Dirc Giésu, Dang d chét va séng
lai chinh 14 Puc Kitd, Pang ctru do loai nguoi. Nhung Tin Mung cling khang dinh Pirc Giésu
lai ciing chinh 13 Loi ctia Thién Chtia d nhap thé 1am ngudi. Gido 1y vé su Nhap thé da 1a mot
trong nhitng gido 1y cin ban cia Kité gido va di duoc hinh thanh ngay tir budi dau. Puc tin
Kitd giao khang dinh Ptic Giésu, Pang Sang lap Kitd gido, 1a chinh Loi cia Thién Chua, 1a
Con duong ctru 161 Thién Chua ban cho loai nguoi, da tr¢ thanh ngudi dé o gilra loai nguoi, da
tré thanh ngudi Do Thai, néi tiéng Do Thai, suy nghi trong nhung truyén thong cua Do Thai va
phat biéu voi ngdn ngtr, hinh anh cua nguoi Do Thai, dé no6i tiép va hoan tat lich st ctru do
Thién Chuta da bat dau voi loai nguoi. Loi ay da khong xuat hién nhu mot con ngudi chung
chung, triru tuong, chang thudc déan toc, ching toc, ngdn ngit, nhém vin minh hay van hoa nao
(xem Gioan 1, 14). Va khi thong diép ciru d6 cua Duc Giésu dugc cac tong d loan bao cho
dan chung tap hop tur khip noi trén thé gidi, thi cing da dugc loan bao bang chinh tleng cua
ngudi nghe, khién mdi nguoi déu c6 thé nghe va hiéu dugc: “Ai nay déu sing so vi mdi ngudi
déu nghe cac mén dd néi tiéng x minh” (Cong vu cdc téng do, 2, 6). Loi ciru dd cua Thién
Chua con duoc vi nhu hat gidng, dé c6 thé 16n 1én thanh ciy, dom hoa két trai, phai duoc gieo
vao long dat, rat duoc chit bd cua dat, hat duoc khi trdi cua noi hat giéng duogc gieo (xem Mc
4, 3-20). D6 1a nhimng hinh anh n6i 1én su tiép tuc nhap thé cia Loi ctru do ciia Thién Chia,
Thong di¢p cia Pirc Giésu trong van hoa, lich str cia tirng dan tdc, tirng nhom nguoi, qua thai
d6 va cudc sdng clia nhitng nguoi tin & Ngai. .

Su hoi nhdp van hoa cua Kitd gido, nhu vay, phai dugc coi la chuyén binh thuong hiéu theo
nghia la duong nhién vi Kit6 gido, ty ban tinh, 1a mdt ton gido dugc xung 1a cong gido. Thuc
vay, khi cac tin 6 cua Puc Giésu con dang phai séng mot cach 1én lat, trong tinh trang bat hop
phap, bi bat bg, ton gido nay dd mang thudc tinh 1a Cong gido, hién nhién khong phai 1a ton
gido cua nha nudce, 1a quc gido, ‘ma la tén gido cua moi ngudi, khac vdi Do Thai gigo, von 1a
ton gido cua riéng mot dan toc, gin chit véi lich s, van hoa cua dan toc nay. Ngay tur budi dau,
thong diép Dirc Giésu mudn cac mon d6 cta Ngai truyén dat cho moi ngudi hoan toan co tinh
cach pho quat, nghia 1a khong danh riéng cho mét dan tdc, mot nén van hoa, mot quoc gia, mot

13 Lyu Hong Khanh, sdd, trg. 157-158.
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giai cdp ndo, ma 1a danh cho moi ngudi, & vao moi thoi dai, thudc moi vin hoa va ching toc.
Doi hoi nay cua Thong di¢p cua Duc Giésu sé khong thé thuc hién dugc néu khong c6 su hoi
nhap van hoa. Thong diép ay sé tiép tuc 1a thong diép cho riéng nguoi Do Thiéi hay tiép tuc 1a
ton gido ctia nguoi chau Au, néu thong diép Ay khong thoat ra khoi nhiing ranh gidi cta vin
hoa cua nguoi Do Thai hay ctia nguoi chéu Au dé tré thanh thong diép, ton gido cua cac dan
toc khac co mot nén van hoa khac. La cong gido, thong diép nay doi hoi phai dugc dién ta qua
ngdn ngit, cach suy nghi va dién ta ciia moi dan téc, moi cong dong nguoi, nghia la qua cac nén
van hoéa ctua nhan loai. Ho1 nhap van hoa, do do, 1a mot doi hoi Xuat phat tir chinh tinh cach
cua thong diép cua Btrc Giésu.

Kitd gido ra doi tai Giérusalem, ving Giuda, Palestin, vao nhitng thap nién dau Cong nguyén.
Kitd gido ty xem minh nhu 1a mot sy tiép ndi va phat trién cia Do Thai gido va khoi dau da
phat trién tai nhitng viing c¢é truyén théng Do Thai gido, ddc biét 1 tai Palestin. Tuy nhién, ton
gi4o méi nay da nhanh chong tach khoi Do Thai gido dé dén véi dan ngudi Do Théi goi 1a dan
ngoai, khac voi ho vé mit vin hoa, nhat 13 ton gido. Budc phat trién nay da khién cac tong do,
nhirng mon d¢ truc tiép ciia Chua Giésu, thé hé dau tién cia Kitd gido, phai tran trd va tranh
luan vé chinh su chuyén dich tin mung vé Plrc Giésu cho nguoi dan khong thudc van hoa Do
Thai gido. Hai nhan vt tiéu biéu cho nhing trin tré va tranh luan trong budc phat trién dau
tién cua Kitd gido nay 1a hai tong dd Phérd va Phaold.

D6i voi nhitng ngudi Do Thai, tin mimg vé Dirc Giésu co thé dugc trinh bay hiu nhu hoan toan
bang ngdn ngit, tir ngit, khai niém ctia Thanh Kinh Do Thai, nhu Phéro di 1am trong bai giang
ctia ngai dip 18 Ngii Tuan (Cvetd 2). Pt Giésu 1a su thuc hién va hoan thanh nhimg 161 hta
ctia Thién Chua qua cac tién tri trong Cyu Udc. Ngai 1a Dang Mésia, 1a Con cta Davit, ngudi
t6i t& thong kho ganh t0i 151 tran gian, con chién hién té dé chudc toi. Thién Chua di chon Ngai
vao thoi budi d dinh dé nhd Ngai, thiét 1ap mot nude ma ngudi Do Thai hing mong doi. Nguoi
Do Thai nghe thong diép nay thi hiéu, cho dii khong c6 khuynh huéng nhin nhan Pirc Giésu 1a
Pang Mésia. Nhung nhirng nguoi ngoai, nhiimg nguoi khong phai 1a Do Thai, thi khong phai
nhu vay. Ho chang biét gi vé Cuu Udc, vé su chd doi nude Chaa va Pang Mésia. Ho nhin thé
gio1 va cugc song theo mot cach khac, qua nhing tu twdng duoc hinh thanh baoi cac triét gia Hy
Lap, boi cac ton gido bi 4n va mot nhin gidi ton gido khac.

Va sy cang thang nay da duoc giai quyét boi Cong dong chung Giérusalem thoi Phaold. Va
Phéré va Phaold, trong truyén thong cua gido hdi, da dugc mung chung trong cung mdt ngay
18. Phaolé duoc xem 14 vi Tong d6 ctia dan ngoai, khong phai chi vi Phaold di chuyén giang
Tin Mimng cho ngudi ngoai ma con 1a ngudi da tin va thyc hién long tin khang dinh 1a nhiing
nguoi khong phai 1a Do Thai van c6 thé dén v6i Thién Chia phd quat cua Israel ma khong budc
phai chap nhan trude viée cat bi va cac luat vé sy thanh sach ctia nguoi Do Thai, cac quy dinh
vé thic dn va vé ngay sabbath* —cac ‘viéc 1am cia Lé luat’ —ma ho [dan Ngoai] thay 14 qué xa
la.

Tiép theo Phaold, cac than hoc gia kitd hitu tién khéi nhu Origen. ..tiép tuc cong viéc chuyén
dich thong diép vé Ptrc Giésu thanh nhiing tu tudng ma nhitng ngudi dan nay ¢ thé hiéu duoc
va tin theo, nhung van giit nguyén cai cbt 16i cua thong diép nay. Origen da dién ta 10ng tin noi
Puc Giésu theo phong cich Hy Lap, voi nhitng pham tru, khai niém cia triét hoc Hy Lap.
Origen v6n 13 nguoi dugc ddo tao trong vin héa Hy Lap, thAm nhuan tu tudng, phuong phap
suy tu ctia van héa Hy Lap dong thoi 6ng cling 1a mot nha cha giai Thanh Kinh, day xéc tin v6i
niém tin Kitd gido, thudc dong dai tir dao va styt tr¢ thanh vi tr dao. “Origen 1a mot ngudi Kitd
hiru x4c tin, nhung 6ng tiép tuc 1a mot nguoi Hy Lap hoan toan, nhu Porphyry, ngudi viét tiéu

71



CSL - ISSN: 2771-1412 Catholic Science & Life Vol. 5, No. 3, 2025

sir ctia Plotinus, khang dinh mot cach day kham phuc va cay dang : Hy Lap va Kité hitu, Kitd
hitu va Hy Lap™!4.

Lich sir Gido hoi cing da cho thay rd Kitb gido da phat trién nhanh chong trong khong gian,
nghia 13 da c6 dip tiép xtc véi cac nén vin hod, van minh, truyen thong khac nhau. Va diém
dang duoc ghi nhan & day 1a mot sb trung tam dd mang mot sac thai riéng va sdc thai riéng nay
13 hau qua cia viéc suy tu thin hoc gin véi nén vin hoa va truyén thong tu tuéng ciia ving. Tir
d6, ngudi ta da co thé ndi dén mot trudng phai than hoc Alexandria voi mot Kit6 hoc va cach
giai thich Thanh Kinh, ca hai cung phan anh phong cach cua mot Kit6 giao gan v4i ving, phan
anh sy lién két 1au dai voi truyen thng Platon.. hay mot trudong phai Antiokia tai Péng-Béc
Dia Trung hai, voi nhimg tiép can Kitd hoc va Thanh Kinh riéng biét. Cac gido phu ving
Cappadocia c6 nhitng dong gop riéng cho viéc trién khai gido thuyét vé Chaa Ba Ngoi.

Kit6 giao, vé mit lich str tur twong, di trai qua nhiéu thoi ky va giai doan khac nhau : Thoi cac
tong do, thoi cac gido phu, thoi Trung dai va Phuc hung, thoi ky Hién dai, Hau hién dai, thoi
cua Aggiornamento : moi thoi ky déu c6 nhimng trlen khai than hoc, long tin, tin thu ctru do
trude nhitng dic diém van hoa, nhimg kham pha vé kho tang nhan vin, nhitng phat minh khoa
hoc va nhiing van d& méi dit ra cho toan thé nhan loai.

Hoi nhdp nhu men trong bot

Nhung ngay nay, khi noi vé Hoi nhap van hoa trong hién tai, cum tir hoi nhap lai goi 1én mot y
tuong khac. Hoi nhap khong chi don thuén 1a hoa tan, tro thanh mét, déng hanh vo4i1 van hoa éy,
ma 13 nhu sy hoa tan ctia men trong bot, dé lam day 1én mot thir bot moi. Boi 18, theo 1ong tin
ctia ngudi cong gido, Tin Mung c6 mit trong cude sdng thuong ngdy ciia con ngudi, voi nhimg
vui, nhiing budn, hanh phuc va bat hanh cta con nguoi, voi sinh ra, voi tat bénh, véi chét
choc...khong phai dé néi nhitng chuyén vé mot thé gisi khac, ma 1a moi goi nguoi ta dit cudc
doi cua minh trong mot binh dién khac, trong mot trét tu khac, dai hon, rong hon, cao hon, sau
hon. Tin Mung khong noi bién ¢ sau cai bat hanh la gi, nhung moi goi nguoi ta tiép tuc ngang
cao dau, trdi day tir kho dau, bat hanh va tiép tuc hudng vé phia trudc, va qua do, gop phan xay
dung mot cung cach séng, mot van héa mdi, ctia nhitng con nguoi duoc cuu dJ, dugce gianh lai
tir thé giGi toi 161, & ngoai vudn dia dang.

Hoi nghi dac biét cac giam muc thé gidi nam 1985 dién ta sy hoi nhép van hoéa Kit6 gido nhu
sau : “su bién doi tham sdu cdc gia tri van hoa dich thuc qua viéc cac gia tri nay dwoc sap nhdp
vao Kité gido va viéc Kité gido dwoc long vao trong cdc nén van héa khdc nhau”. Gigo chi
Gioan Phaold 2 trong thong diép Redemptoris missio, lai noi dén viéc 1am “Tin Mimg nhdp
thé trong cdc nén van héa khdc nhau” va “dwa cdc dan téc, cung voi nén van héa ciia ho vao
cong dong chiing ta”. Theo Michael Amaladoss, mot nha than hoc An P9, thi tir nay c6 thé
duoc hiéu mot cach thong thuong 1a “cude doi thoai gitka Tin Mirng va vin hoa”‘5

Ca ba dinh nghia, hay chinh xac hon, cach trinh bay vé sy hdi nhap van hoa cua Kitd gido, déu
bao gém hai dong tac : sdp nhdp, long vdao, nhdp thé trong, déi thoai, nhitng tir dién ta mot
dong thai hoa nhap, hdi nhap. Hi nhdp van hoa cua Kitd gido, nhu vay, co thé dugc hiéu mot
cach don gian 1a niém tin Kit6 gido duoc dién ta va ctr hanh bang nhitng khai niém, pham tru,
hinh anh, cach thtrc suy nghi quen thudc, theo truyén théng ciia mot dja phuwong va vao mot
thoi diém lich st nhat dinh. Hoi nhap van hoa cia Kitd gido bao gdm khong chi yéu t6 khong
gian ma ca yéu t thoi gian. Cling c6 ngudi néi dén mot su thich nghi (khong phai 1a co hoi chi

14 Trich dan theo Hans Kung, Great Christian Thinkers, Continuum, 1994, trg.
15 Xem Michael AMALADOSS, A la Rencontre des Cultures, Ed. de 1’ Atelier/Ed. Ouvriéres, Paris, 1997, trg. 10.
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nghia) cua Kitd gido, va tir Cong dong chung Vaticing 2, cum tir “cdp nhdt héa” duge thuong
xuyén su dung. Thich nghi va cdp nhdt hoa co6 thé 1a hai cach dién ta sy hoi nhap van hoa nay.

Tuy nhién, ca ba kiéu trinh bay nay déu cung goi 1én mot dong thai khac : bién déi tham sdu,
dwa cac dan téc va nén vin hoa cua ho vao cong dong ... Hoa nhap dé bién d6i, dé cung tro
thanh méi, cing xay dung mot nén van hoa cao hon ctia nhitng con ngudi méi.

Mot van hoa Kitd glao di nhién, khong phai 1a mot thé giGi khép kin ciia nhimg ngudi ¢6 cung
mot nlem tin ton gido, du rang voi giao 1y, voi t6 chirc trong dia ban hoat dong co ban 1a gido
X, vira tam cd dé co thé gan gui voi tat ca cac tin d6, voi cac sinh hoat phong phu danh cho
moi Itra tudi, véi lich cac ngay 18 ton gido va cac nghi 18 ton gido rai rac quanh nam, Cong giao
da ¢6 thé tao nén duoc mot khong gian xa hoi, ton gido, van hoa...cé vé nhu hoan chinh, co thé
théa mén cac nhu cau tinh cam, ly tri, xa hdi cua con nguoi, nhét 13 d6i véi cac cong déng tin
dd. Sau hai ba thé hé, mot moi truong, mot bdi canh, mot xa hoi c6 thé goi dugc 1a Cong gido
duogc hinh thanh va phat trién. Con chau cia cac thé hé tin d6 nay gan nhu dwong nhién 1a tin
dd Cong giao. Nguoi ta 1a cong gido vi trudce tién ngudi ta duge sinh ra trong gia dinh cong
gido, 16n 1én trong mot cong dong xa hoi trong do6 vii tru quan, nhan sinh quan cong giéo cang
ngdy cang tré nén quen thudc va nhat la da co the cung cap cau tra 101 cho nhiing thac mac dudi
dang nay hay dang khac, cua con nguoi vé nguon goc cua vil try, cua con nguoi, vé myc dich
cua su hién hitu cua con ngudi va thé gioi, ve céi ac, vé cai chét, vé su song sau cai chét...

Cai nhin Cong giao nay khong chi dong khung trong hoc thuyét hay gido ly va danh cho mdt
s6 ngudi nao d6, nhung da duoc pho bién mot cach rong rii va dugce 4 ap dung hau nhu trong tat
ca moi canh hudng cta doi sdng con ngudi va xa hoi. Ngay Tét, tin do Cong gido hudng chiic
nhau “mdt ndm mdi tran day an sung ctia Chiia”. Khi phai an Gi mot ngudi cong gido khic dang
gip khén kho, tai hoa, ngudi ta khuyén ngudi dy “Hay chiu kho vang theo thanh y Chua”, hay
“vac thanh gia Chua gui dén dé dén t6i minh va toi 16i nhan loai”. TUr gia mot nguoi di xa, t6i
chiic nguoi do “di duong binh yén trong tay Chtia”. Chuc mirng mot ngudi cong giao vira nhan
dugc mot tin vui, nhu thi dau, tdu dugc nha, t61 moi ngudi d6 “cadm ta long nhan lanh ctia Chta
va hong an Chua ban.” Khi cuédi xin, ngudi cong gido thuong ghi trén thiép cudi cau trich tir
Thanh Kinh “Piéu gi Thién Chua lién két, con ngudi khong duoc phan ly.” Trong “céo pho”
hay “cam ta” ciia ngudi Cong gigo, chét duoc hiéu 1a “Chia goi v&” hay “vé nha Cha”.

Chinh sy hoi nhap van héa nay sé gitip cac tin d6 doc duogc, -dudi nhin gidi cong gido, qua
long tin vao su ctru chudc, vao sy hinh thanh ctia nudc troi ma ngudi cong gido hép thu duoc
tur Kitd gido,- trong kho tang van chuong, thi véan, trong lich str, trong tin ngudng ctia nguoi
Viét Nam, nhiing gi 13 4n sung, y dinh cta Chua, sy hinh thanh ciia nudc trdi, tirc su chién déu
giita cai dep va cai 4c, cai 1am cho ngudi trd thanh nguoi hon. Nghia 12 ngudi cong gido co thé
tin rﬁng Thién Chaa Tao dung va Clru chudc da hién dién trong lich st cua dan tdc Viét Nam,
nhu d3 hién dién trong lich st ctia dan Do Thai, ciing nhu cac dan toc khac, mic du c6 thé
chung ta chua nhan ra hay khong nhan ra. Va hoi nhap van hoa, dbi voi kitd hiru ngay hom nay,
chinh 1a hoi nhap vao su hién dién, vao hanh dong sang tao va ctru do do cua Thién Chua voi
tinh cach 1a kit6 hitu va la nguoi Viét Nam dé cung di toi, cung xay dung nén van hoa cua ‘thoi
vién man’. Va khi 4y, nguoi cong giao Viét Nam s&€ co thé gin v6i van ménh cua qudc gia, dan
toc ciia minh bang chinh niém tin Kitd gido ctia minh.

Két luan

Hoi nhap van hoda 1a ti€ép nhan, dien ta va thé hién thong di€p ctru do cua Duc Kito voi tat ca
nhirng gi 1am nén gia tri nhan van cia mot cong dong, la song niém tin vao Chua Giésu, Dang
da chét va song lai, da toan thang t0i 161 va cai chét, nghia la tat ca nhiing gi 161 kéo con nguoi
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ra khoi mbi quan hé voi Thién Chiia, ngudn ctia hanh phuc va su sdng ctia con ngudi, v6i nhitng
thyuc tai xa hoi, chinh tri, nhan van...dang lam nén cudc séng hién tai cua con nguoi va qua do,
gop ph'?ln xay dung va déy cong déng nhan loai t&i mot xa hoi, mot nén van hoa cia nhitng con
nguoi, theo long tin Kit6 gido, da dugc dung nén theo hinh anh ctia Thién Chua, theo hoa anh
ctia Nguoi. Nhu vy, hoi nhap vin hoa cua Kitd gido dé cing xdy dung mot vin hoa Kitd gido.

Me Térésa thanh Calcutta 1a mot dién hinh, mot guong mau tron hao cta sy hoi nhdp cia long
tin Kitd gido, cua long tin vao Duc Kito.

Tai liéu Tham khao

Hans Kung, Great Christian Thinkers, Continuum, 1994
Hoang Minh Thirc, Dang hoa, Saigon, thang 5.1995, trg. 6.
Luu Hong Khanh, sdd, trg. 157-158.

Nguyét san Pic Me Hang Ctru Gitp

Michael AMALADOSS, A la Rencontre des Cultures, Ed. de I’ Atelier/Ed. Ouvriéres, Paris,
1997, trg. 10.

Trong dong séng sy song, thanh phd Ho Chi Minh, 1996, trg. 19.
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	-Châu Á đã có một nền văn hóa lâu đời và vững vàng
	-Châu Á cũng đã có một hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng, tập tục lâu đời.
	-Gốc gác Kitô giáo lại khác biệt và do người ngoài đưa vào
	Hội nhập văn hóa Kitô giáo hiểu theo nghĩa là sống, diễn tả và cử hành lòng tin Kitô giáo theo phong cách, văn hóa của người nghe và đón nhận Tin Mừng, có thể nói, đã là một mối quan tâm của các thừa sai ngay từ buổi đầu Tin Mừng được truyền giảng cho...
	Roma, khi, vào năm 1659, cử hai vị giám quản tông tòa đầu tiên tới Đàng Trong và Đàng Ngoài, cũng đã huấn dụ : “Quý vị đừng bao giờ muốn tìm cách này, cách khác khuyên dụ các dân đó thay đổi lễ nghi, tập truyền và phong tục của họ, trừ phi khi nó hòan...
	Giám mục Pigneaux de Béhaine (1741-1799), người Pháp, thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Paris (M.E.P), giám quản tông tòa Đàng Trong, đã nói rất đúng và đã nêu lên được cái cốt lõi của điều sau này người ta gọi là sự hội nhập văn hóa của Kitô giáo khi ...
	Những năm tháng dài làm việc tại Việt Nam, tiếp xúc với đủ mọi thành phần xã hội và nhất là có cơ hội để tiếp xúc với cuộc sống tại triều đình, với thành phần có thể được gọi là trí thức của Việt Nam, đã giúp cho giám mục có được những yếu tố để so sá...
	Và giám mục tiếp tục so sánh : những nghi lễ thật oai nghiêm đối với chúng ta thì trước con mắt của những người Trung Quốc, những người Đàng Trong, chẳng có gì là thánh thiêng cả. Cái mũ, phẩm phục ngắn và chật, cách thức chúng ta xông hương, cách cúi...
	Công đồng chung Vaticăng 2 diễn ra vào giữa thế kỷ XX mới bắt đầu cho phép rộng rãi các giáo hội công giáo địa phương sử dụng tiếng địa phương, thay vì tiếng la tinh, trong các nghi lễ tôn giáo. Và khi những người phụ trách nghi lễ ở các địa phương, t...
	Mối quan tâm chung của các thừa sai đối với việc hội nhập của lòng tin Kitô giáo vào văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ của người dân nghe và đón nhận Tin Mừng được rao giảng đã thúc đẩy các ngài có những sáng kiến rất đáng kể để thực thi sự hội nhập nà...
	Dễ nhận ra nhất là trong kiến trúc nhà thờ. Nếu xem việc xây cất nhà thờ theo phong cách phương Đông, với những mái cong, cột kèo được chạm trổ hay trang trí với những hoa văn bằng những biểu tượng tôn giáo của phương Đông là nỗ lực hội nhập văn hóa t...
	Chúng ta cũng có thể kể đến một loạt những việc đạo đức quen thuộc của người Công giáo Việt Nam chứa đựng những yếu tố của văn hóa, văn chương Việt Nam. Việc Dâng hoa kính Đức Mẹ vào tháng Năm hàng năm, tháng Giáo hội dành riêng để kính Đức Mẹ, là một...
	Ngắm đứng vào mùa Chay và tuần Thánh kính nhớ và cử hành cuộc Thương khó, cái chết của Chúa Giêsu cũng là một bài nguyện gẫm với những hình ảnh thích hợp, tuy có thể không đúng theo từng chữ với bài thương khó trong các sách Tin Mừng, nhưng cũng diễn ...
	Hội nhập và đóng góp vào kho tàng văn hóa của Việt Nam
	Công giáo được truyền giảng ở Việt Nam đã không chỉ hội nhập, tiếp nhận mà còn góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa của dân tộc.  Cụ thể là việc các thừa cùng với các tín đồ người Việt cộng tác với các ngài sáng chế ra chữ quốc ngữ bằng mẫu tự la-t...
	Nhu cầu truyền giáo cũng đã “sản xuất ra được một nền văn hóa tôn giáo bản xứ, nhất là loại văn học tôn giáo dân gian, đạt đến một trình độ tư tưởng và nghệ thuật cao : những văn, vè, tuồng, truyện, ca dao, thơ phú…cả đến những tác phẩm sử học như “Đạ...
	Hội nhập văn hóa tiếp tục là mối quan tâm của người công giáo Việt Nam
	Vấn đề hội nhập này tiếp tục được đặt ra trong giáo hội Công giáo ở Việt Nam, dưới hình thức này hay hình thức khác, như một lời mời gọi tiếp tục trong thời hiện tại điều cha ông trong đức tin đã thực hiện trong quá khứ. Chỉ kể những thập niên gần đây...
	Vấn đề “Hội nhập văn hóa” tiếp tục là đề tài trao đổi tại hai Hội nghị được tổ chức với quy mô rộng lớn hơn vào các năm sau đó và do những bộ phận có tầm cỡ hơn, như tòa Tổng giám mục Huế và Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Hà Nội), đồng tổ chức tại Huế. Chủ...
	Nhưng thực ra, vấn đề Hội nhập văn hóa là vấn đề sôi bỏng không chỉ riêng trong giới Công giáo Việt Nam mà còn trong các giáo hội Công giáo Á Châu, những xứ quen gọi là truyền giáo, như Ấn độ, Xiri Lanka, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Philippin, Tri...
	Ngoài ra, còn phải kể đến một chủ đề khác cũng đã được quan tâm tới, tuy không trực tiếp gắn với chủ đề hội nhập văn hóa Kitô giáo như quen hiểu, nhưng lại không thể thiếu để chủ đề hội nhập mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Chủ đề này đã được khơi lên tron...
	Mặt khác, cũng có thể nói được rằng việc đặt vấn đề này trong Kitô giáo tại các nước truyền giáo, thường cũng là các thuộc địa của châu Âu  nói chung, cũng còn mang tính cách lịch sử chính trị, nghĩa là có thể được coi như hậu quả hay một yếu tố của m...
	Thực vậy, người ta thấy, trong những thập niên sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và cho tới cuối thế kỷ XX, các giáo hội tại các nơi từng là các xứ truyền giáo, đã không chỉ đặt vấn đề mà còn có những nỗ lực to lớn để thoát ra khỏi những cách diễn ...
	Những do dự, trăn trở
	Tuy nhiên, quá trình hội nhập này không phải là không có những trăn trở : hội nhập nhưng vẫn phải duy trì được cái cốt lõi của lòng tin Kitô giáo. Công cuộc truyền giáo tại Việt Nam, và tại châu Á nói chung, vào buổi đầu tiếp xúc, đã biểu lộ một cách ...
	Cuộc tranh luận kéo dài về “nghi thức Trung Quốc,” được nói nhiều trong lịch sử truyền giáo tại châu Á, được xem như một sự kiện tiêu biểu cho sự trăn trở này. Và cả ở đây nữa, giám mục Pigneaux de Béhaine cũng đã tham gia một cách tích cực vào cuộc t...
	Qua tập tài liệu được lưu dữ tại kho lưu trữ của Hội thừa sai nước ngoài Paris, gồm các thủ bản thư từ qua lại giữa giám mục Pigneaux de Béhaine và giám mục Caradre về vấn đề người công giáo có được phép “lạy xác” người quá cố hay không, người ta được...
	Giám mục Pigneaux de Béhaine, trích dẫn các tác giả xưa của Trung Quốc và qua tìm hiểu của mình, khẳng định người Trung Quốc và người Đàng Trong không tin các hồn của người quá cố tiếp tục ở lại nơi xác của người quá cố, và do đó, chủ trương người côn...
	Dĩ nhiên, cuộc tranh luận về một chủ đề như thế này đã không dẫn đến một kết luận nào vào thời đó, ngoại trừ cho thấy những trở ngại người công giáo gặp phải trong quá trình hội nhập lòng tin Kitô giáo của mình. Những trở ngại này một phần lớn nằm tro...
	Giám mục Pigneaux de Béhaine cũng thấy rõ điều này khi ông bày tỏ suy nghĩ của ông liên quan đến vấn đề “hội nhập” trong phụng vụ : “Để trình bày với Tòa Thánh những gì có thể là ích lợi nhất trong phụng vụ này, chúng ta cần phải có không chỉ các nhà ...
	Cản trở cuối cùng cũng được tháo gỡ
	Chúng ta đang ở trong những năm áp thế chiến lần thứ hai. Vào thời điểm này, chính quyền Mãn Thanh ra lệnh trong tất cả các trường học, các học sinh, bất luận thuộc tôn giáo nào, đều phải cúi đầu trước bài vị của Khổng Tử. Giám mục Gaspais, giám quản ...
	Cũng vào năm này, Huấn lệnh Pluries Instanterque của Roma cho phép người Công giáo Nhật Bản được dự các nghi lễ nhà nước tổ chức để cổ vũ lòng yêu nước, sự trung thành với hoàng gia và các ân nhân của dân tộc, được phép tham dự các nghi lễ tang, cưới,...
	Huấn lệnh Plane Compertum được công bố năm 1939 cho phép người Công giáo Trung Quốc và Nhật Bản được tham dự các nghi lễ và bái lạy trước hình tượng và bài vị mang tên Đức Khổng Từ và tổ tiên đã qua đời.
	Và ngày 2.10.1964, các tín hữu Công giáo Việt Nam được phép áp dụng huấn dụ “Plane Compertum est” được ban bố ngày 8.12.1939 cho phép giáo hội Công giáo Trung Quốc và Nhật Bản được thờ cúng tổ tiên. Một sự chậm trễ kéo dài 25 năm. Có tác giả cắt nghĩa...
	Như vậy, sự chậm trễ không do hàng giáo phẩm không tích cực trong việc đề nghị Rôma cho phép áp dụng huấn dụ “Plane Compertum est” được áp dụng tại Trung Quốc và Nhật Bản 25 năm trước đó, mà là do “mức độ trưởng thành” của Công giáo Việt Nam! Dù cắt n...
	Việc áp dụng trong thực tế huấn dụ này tại Việt Nam cho thấy rõ sự phân biệt này. Thực vậy, sau khi Roma cho phép các tín đồ Công giáo Việt Nam được áp dụng huấn dụ “Plane Compertum est” này, ban Truyền giáo Trung tâm Công giáo Huế đã đề nghị một nghi...
	1. Để cụ thể hóa cấp bậc thờ phương và tôn kính, có thể kê tượng ảnh Chúa lên cấp cao hơn, cấp dưới đặt bài vị và lư hương, chân đèn…như thế diễn đạt được tư tưởng : tiền Chúa, hậu linh : trên thờ Chúa, dưới thờ ông bà.
	2. Đồ thờ phượng theo tinh thần Á đông gồm bộ Tam sự (một đốc lư với hai chân đèn) và bộ ngũ sự (một đốc lư, 2 chân đèn, hai con hạc). Tinh thần tín ngưỡng hay luân lý mặc cho cho đồ vật ấy một hình thức tùy theo quan niệm thờ phượng hoặc tôn kính…Giữ...
	3. Hương và trầm tiêu biểu cho sự kính và nhớ như trầu và rượu trong sự giao hảo dân sự. Vô tửu bất thành lễ, không hương trầm cũng thiếu màu sắc kính và nhớ. Nhìn làn khói hương trầm nghi ngút cuộn bay, lòng dân Việt ta cảm thấy một ý nghĩa linh thiê...
	4. Cử chỉ chào hỏi kính trọng là sự vái lậy. Theo quan niệm “sự vong như sự tồn”, chết cũng như còn sống, sự bái lậy trước bài vị và chân dung có ý nghĩa tôn kính như cha mẹ còn sống.
	5. Chết là hết ăn, nếu bảo ông bà tổ tiên còn hưởng hơi, đó là mê tín dị đoan. Nếu bảo rằng : “Dọn mâm cơm để ghi ơn ông bà rồi hạ xuống bàn cho cô bác con cháu dùng như bữa liên hoan”, ăn quả nhớ kẻ trồng cây thì ai dám bảo là dị đoan. Sự thật ngày n...
	Và ngày 14.11.1974, các giám mục Việt Nam ra thông cáo quy định việc thờ kính ông bà, tổ tiên như sau :
	1. Bàn thờ gia tiên để kính nhớ ông bà tổ tiên được đặt dưới bàn thờ Chúa trong gia đình, miễn là trên bàn thờ không bày biện điều gì biểu lộ sự mê tín dị đoan như hồn bạch.
	2. Việc đốt nhang hương, đèn nến trên bàn thờ gia tiên và vái lậy trước bàn thờ là những cử chỉ thái độ hiếu thào, tôn kính, nên được phép làm.
	3. Ngày giỗ cũng là ngày kỵ nhật được cúng giỗ trong gia đình, theo phong tục địa phương, miễn là lọai bỏ những gì là dị đoan, mê tín như đốt vàng mã…và giảm thiểu, canh cải những lễ vật để biểu dương đúng ý nghĩa thành kính, biết ơn ông bà, như dâng ...
	4. Trong hôn lễ, dâu rể được làm lễ tổ, lễ gia tiên trươ1c bàn thờ, giường thờ tổ tiên, vì đó là nghi lễ tỏ lòng biết ơn, hiếu kính, trình diện với ông bà.
	5. Trong tang lễ, được vái lậy trước thi hài người quá cố, đốt hương vái theo phong tục người địa phương, để tỏ lòng cung kính người đã khuất, cũng như giáo hội cho đốt nến, dâng hương, nghiêng mình trước thi hài người quá cố.
	6. Được tham dự nghi lễ vị Thành Hoàng, quen gọi là “Phúc thần” tại đình làng, để tỏ lòng cung kính biết ơn những vị mà theo lịch sử, đã có công với dân tộc, hoặc là ân nhân của làng, chứ không phải vì mê tín, như đối với các yêu thần, tà thần.
	Như chúng ta thấy trên đây, sự hội nhập văn hóa là kết quả của sự trưởng thành của lòng tin. Sự trưởng thành này, ở đây, được hiểu như một khả năng phân biệt được trong cử chỉ mình thực thi điều thuộc lãnh vực văn hóa, điều gì thuộc lãnh vực tín ngưỡng.
	Tuy nhiên, ở đây, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng vẫn còn một thiếu sót lớn trong vấn đề hội nhập, đó là hội nhập trong lĩnh vực tư tưởng, thần học. Xem ra, người ta mới chỉ nêu lên đòi hỏi, còn nỗ lực thực hiện thì mới ở giai đoạn bắt đầu.
	Hội nhập văn hóa còn là chuyện của hiện tại
	Nhưng vấn đề cấp bách của hội nhập văn hóa của Kitô giáo tại Việt Nam lại không phải chỉ là hội nhập vào văn hóa đã trở thành một “kho tàng”, thuộc quá khứ. Sự hội nhập văn hóa của Kitô giáo trong hiện tại không chỉ là dựng lại đội kèn bát âm, đội trố...
	Thực vậy, không ít tác giả quan tâm tới vấn đề này đã lưu ý tới tính cách giới hạn của cách đặt vấn đề về sự hội nhập văn hóa của Kitô giáo. “Từ ngữ hội nhập văn hóa có điểm tích cực là khai triển các giá trị đạo đức bảo đảm sắc cá biệt (identité) của...
	Và hội nhập văn hóa của Kitô giáo như thế còn có thể được hiểu là sống giáo lý Kitô giáo hay nói cho chính xác hơn, sống giáo huấn (Tin Mừng) của Đức Kitô trong và với những yếu tố đang tạo nên khung cảnh của cuộc sống cá nhân và xã hội, tại một địa p...
	Hội nhập văn hóa là tất yếu đối với Kitô giáo
	Xét cho cùng thì việc hội nhập văn hóa hay hội nhập vào mạch sống, hoặc thần học trong mạch sống của Kitô giáo nằm trong chính bản chất của Kitô giáo, hay nói cách khác, là một khẳng định của chính giáo lý của tôn giáo này. Tín thư Kitô giáo là Đức Gi...
	Sự hội nhập văn hóa của Kitô giáo, như vậy, phải được coi là chuyện bình thường hiểu theo nghĩa là đương nhiên vì Kitô giáo, tự bản tính, là một tôn giáo được xưng là công giáo. Thực vậy, khi các tín đồ của Đức Giêsu còn đang phải sống một cách lén lú...
	Kitô giáo ra đời tại Giêrusalem, vùng Giuđa, Palestin, vào những thập niên đầu Công nguyên. Kitô giáo tự xem mình như là một sự tiếp nối và phát triển của Do Thái giáo và khởi đầu đã phát triển tại những vùng có truyền thống Do Thái giáo, đặc biệt là ...
	Đối với những người Do Thái, tin mừng về Đức Giêsu có thể được trình bày hầu như hòan tòan bằng ngôn ngữ, từ ngữ, khái niệm của Thánh Kinh Do Thái, như Phêrô đã làm trong bài giảng của ngài dịp lễ Ngũ Tuần (Cvctđ 2). Đức Giêsu là sự thực hiện và hòan ...
	Và sự căng thẳng này đã được giải quyết bởi Công đồng chung Giêrusalem thời Phaolô. Và Phêrô và Phaolô, trong truyền thống của giáo hội, đã được mừng chung trong cùng một ngày lễ. Phaolô được xem là vị Tông đồ của dân ngoại, không phải chỉ vì Phaolô đ...
	Tiếp theo Phaolô, các thần học gia kitô hữu tiên khởi như Origen…tiếp tục công việc chuyển dịch thông điệp về Đức Giêsu thành những tư tưởng mà những người dân này có thể hiểu được và tin theo, nhưng vẫn giữ nguyên cái cốt lõi của thông điệp này. Orig...
	Lịch sử Giáo hội cũng đã cho thấy rõ Kitô giáo đã phát triển nhanh chóng trong không gian, nghĩa là đã có dịp tiếp xúc với các nền văn hoá, văn minh, truyền thống khác nhau. Và điểm đáng được ghi nhận ở đây là một số trung tâm đã mang một sắc thái riê...
	Kitô giáo, về mặt lịch sử tư tưởng, đã trải qua nhiều thời kỳ và giai đoạn khác nhau : Thời các tông đồ, thời các giáo phụ, thời Trung đại và Phục hưng, thời kỳ Hiện đại, Hậu hiện đại, thời của Aggiornamento : mỗi thời kỳ đều có những triển khai thần ...
	Hội nhập như men trong bột
	Nhưng ngày nay, khi nói về Hội nhập văn hóa trong hiện tại, cụm từ hội nhập lại gợi lên một ý tưởng khác. Hội nhập không chỉ đơn thuấn là hòa tan, trở thành một, đồng hành với văn hóa ấy, mà là như sự hòa tan của men trong bột, để làm dậy lên một thứ ...
	Hội nghị đặc biệt các giám mục thế giới năm 1985 diễn tả sự hội nhập văn hóa Kitô giáo như sau : “sự biến đổi thâm sâu các giá trị văn hóa đích thực qua việc các giá trị này được sáp nhập vào Kitô giáo và việc Kitô giáo được lồng vào trong các nền văn...
	Cả ba định nghĩa, hay chính xác hơn, cách trình bày về sự hội nhập văn hóa của Kitô giáo, đều bao gồm hai động tác : sáp nhập, lồng vào, nhập thể trong, đối thoại, những từ diễn tả một động thái hòa nhập, hội nhập. Hội nhập văn hóa của Kitô giáo, như ...
	Tuy nhiên, cả ba kiểu trình bày này đều cùng gợi lên một động thái khác : biến đổi thâm sâu, đưa các dân tộc và nền văn hóa của họ vào cộng đồng…Hòa nhập để biến đổi, để cùng trở thành mới, cùng xây dựng một nền văn hóa cao hơn của những con người mới.
	Một văn hóa Kitô giáo, dĩ nhiên, không phải là một thế giới khép kín của những người có cùng một niềm tin tôn giáo, dù rằng với giáo lý, với tổ chức trong địa bàn hoạt động cơ bản là giáo xứ, vừa tầm cỡ để có thể gần gũi với tất cả các tín đồ, với các...
	Cái nhìn Công giáo này không chỉ đóng khung trong học thuyết hay giáo lý và dành cho một số người nào đó, nhưng đã được phổ biến một cách rộng rãi và được áp dụng hầu như trong tất cả mọi cảnh huống của đời sống con người và xã hội. Ngày Tết, tín đồ C...
	Chính sự hội nhập văn hóa này sẽ giúp các tín đồ đọc được, -dưới nhãn giới công giáo, qua lòng tin vào sự cứu chuộc, vào sự hình thành của nước trời mà người công giáo hấp thụ được từ Kitô giáo,- trong kho tàng văn chương, thi văn, trong lịch sử, tron...
	Kết luận
	Hội nhập văn hóa là tiếp nhận, diễn tả và thể hiện thông điệp cứu độ của Đức Kitô với tất cả những gì làm nên giá trị nhân văn của một cộng đồng, là sống niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, đã tòan thắng tội lỗi và cái chết, nghĩa là tấ...
	Mẹ Têrêsa thành Calcutta là một điển hình, một gương mẫu trọn hảo của sự hội nhập của lòng tin Kitô giáo, của lòng tin vào Đức Kitô.
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